
Đèn downlight chuyên
dụng cạnh tranh nhất
mang đến sức hấp dẫn
về Tổng chi phí sở hữu,
cùng với tính đa dạng
và khả năng tương
thích hệ thống
GreenSpace G5

GreenSpace Gen5 là dòng đèn LED downlight mới kết hợp hiệu quả ánh sáng và sự
thoải mái với độ đa dạng sản phẩm và khả năng tương thích hệ thống

Lợi ích
• Tiết kiệm năng lượng

• Thiết kế nhỏ gọn

• Chiếu sáng thông minh

Tính năng
• Hiệu quả quang học cao

• Kích thước nhỏ gọn

• Tương thích với DALI/DALI-VLC/POE
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Ứng dụng
• Văn phòng

• trung tâm mua sắm

• khách sạn

• cửa hàng bán lẻ, v.v...

Phiên bản

DN391B DN392B D150 ALU DN390B LED6 D100 WH DN391B DN392B D150 WH

DN392B DN393B D200 WH
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Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40 °C

 
Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK02

 
Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220-240 V

 
Thông tin chung

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Kiểu nắp quang học/thấu kính Chao trong suốt

có vỏ trắng

Bao gồm bộ điều khiển Có

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Số lượng bộ điều khiển 1 bộ

Loại chóa quang học Độ bóng cao, độ

phản xạ cao

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Chỉ số hoàn màu ban đầu >80

Dung sai quang thông +/-10%

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Đen và trắng

 
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50 43000 h

Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50 20000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401575441 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC Không áp dụng

911401575541 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC Không áp dụng

911401578641 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM Không áp dụng

911401578741 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM Không áp dụng

911401578841 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM Không áp dụng

911401579241 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM Không áp dụng

911401579341 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM Không áp dụng

911401579441 DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM Không áp dụng

911401581041 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM Không áp dụng

911401581141 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM Không áp dụng

911401581241 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM Không áp dụng

911401581841 DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM -

911401581941 DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM -

911401585641 DN392B LED16/830 PSD D150 ALU GM -

911401585741 DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM -

911401577741 DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM Không áp dụng

911401577841 DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM Không áp dụng

911401577941 DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM Không áp dụng

911401578041 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GM Không áp dụng

911401578141 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM Không áp dụng

911401578241 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM Không áp dụng

911401580741 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM Không áp dụng

911401580841 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM Không áp dụng

911401580941 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM Không áp dụng

911401578341 DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM Không áp dụng

911401578441 DN391B LED11/840 PSU D150 WH GM Không áp dụng

911401578541 DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM Không áp dụng

911401578941 DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM Không áp dụng

911401579041 DN392B LED16/840 PSU D150 WH GM Không áp dụng

911401579141 DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM Không áp dụng

911401581641 DN391B LED11/830 PSD D150 WH GM -

911401581741 DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM -

911401585441 DN392B LED16/830 PSD D150 WH GM -

911401585541 DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM -

911401579541 DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM Không áp dụng

911401579641 DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM Không áp dụng

911401579741 DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM Không áp dụng

911401580141 DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM Không áp dụng

911401580241 DN393B LED22/840 PSU D200 WH GM Không áp dụng

911401580341 DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM Không áp dụng

911401582041 DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM -

911401582141 DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM -

911401582441 DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM -

911401582541 DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM -

911401579841 DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM Không áp dụng

911401579941 DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM Không áp dụng

911401580041 DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM Không áp dụng

911401580441 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM Không áp dụng

911401580541 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM Không áp dụng

911401580641 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM Không áp dụng

911401581341 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM Không áp dụng
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Order Code Full Product Name Độ mờ tối đa

911401581441 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM Không áp dụng

911401581541 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM Không áp dụng

911401582241 DN392B LED16/830 PSD D200 ALU GM -

911401582341 DN392B LED16/840 PSD D200 ALU GM -

911401582641 DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM -

911401582741 DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM -

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name Mã bảo vệ chống xâm nhập

911401575441 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC IP20/54

911401575541 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC IP20/54

911401578641 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM IP20

911401578741 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM IP20

911401578841 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM IP20

911401579241 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM IP20

911401579341 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM IP20

911401579441 DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM IP20

911401581041 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM IP20/54

911401581141 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM IP20/54

911401581241 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM IP20/54

911401581841 DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM IP20

911401581941 DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM IP20

911401585641 DN392B LED16/830 PSD D150 ALU GM IP20

911401585741 DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM IP20

911401577741 DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM IP20

911401577841 DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM IP20

911401577941 DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM IP20

911401578041 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GM IP20

911401578141 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM IP20

911401578241 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM IP20

911401580741 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM IP20/54

911401580841 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM IP20/54

911401580941 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM IP20/54

911401578341 DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM IP20

911401578441 DN391B LED11/840 PSU D150 WH GM IP20

911401578541 DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM IP20

911401578941 DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM IP20

911401579041 DN392B LED16/840 PSU D150 WH GM IP20

Order Code Full Product Name Mã bảo vệ chống xâm nhập

911401579141 DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM IP20

911401581641 DN391B LED11/830 PSD D150 WH GM IP20

911401581741 DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM IP20

911401585441 DN392B LED16/830 PSD D150 WH GM IP20

911401585541 DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM IP20

911401579541 DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM IP20

911401579641 DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM IP20

911401579741 DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM IP20

911401580141 DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM IP20

911401580241 DN393B LED22/840 PSU D200 WH GM IP20

911401580341 DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM IP20

911401582041 DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM IP20

911401582141 DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM IP20

911401582441 DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM IP20

911401582541 DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM IP20

911401579841 DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM IP20

911401579941 DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM IP20

911401580041 DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM IP20

911401580441 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM IP20

911401580541 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM IP20

911401580641 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM IP20

911401581341 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM IP20/54

911401581441 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM IP20/54

911401581541 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM IP20/54

911401582241 DN392B LED16/830 PSD D200 ALU GM IP20

911401582341 DN392B LED16/840 PSD D200 ALU GM IP20

911401582641 DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM IP20

911401582741 DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM IP20

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401575441 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC Không

911401575541 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC Không

911401578641 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM Không

911401578741 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM Không

911401578841 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM Không

911401579241 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM Không

911401579341 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM Không

911401579441 DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401581041 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM Không

911401581141 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM Không

911401581241 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM Không

911401581841 DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM Có

911401581941 DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM Có

911401585641 DN392B LED16/830 PSD D150 ALU GM Có

911401585741 DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM Có

911401577741 DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM Không
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401577841 DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM Không

911401577941 DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM Không

911401578041 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GM Không

911401578141 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM Không

911401578241 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM Không

911401580741 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM Không

911401580841 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM Không

911401580941 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM Không

911401578341 DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM Không

911401578441 DN391B LED11/840 PSU D150 WH GM Không

911401578541 DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM Không

911401578941 DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM Không

911401579041 DN392B LED16/840 PSU D150 WH GM Không

911401579141 DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM Không

911401581641 DN391B LED11/830 PSD D150 WH GM Có

911401581741 DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM Có

911401585441 DN392B LED16/830 PSD D150 WH GM Có

911401585541 DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM Có

911401579541 DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM Không

911401579641 DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM Không

911401579741 DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM Không

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng

911401580141 DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM Không

911401580241 DN393B LED22/840 PSU D200 WH GM Không

911401580341 DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM Không

911401582041 DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM Có

911401582141 DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM Có

911401582441 DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM Có

911401582541 DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM Có

911401579841 DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM Không

911401579941 DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM Không

911401580041 DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM Không

911401580441 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM Không

911401580541 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM Không

911401580641 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM Không

911401581341 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM Không

911401581441 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM Không

911401581541 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM Không

911401582241 DN392B LED16/830 PSD D200 ALU GM Có

911401582341 DN392B LED16/840 PSD D200 ALU GM Có

911401582641 DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM Có

911401582741 DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM Có

Thông tin chung

Order Code Full Product Name

Góc chùm sáng

của nguồn sáng Dấu CE

911401575441 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC 60 ° -

911401575541 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP

GC

60 ° -

911401578641 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401578741 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401578841 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401579241 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401579341 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401579441 DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401581041 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM 60 ° Ký hiệu CE

911401581141 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM 60 ° Ký hiệu CE

911401581241 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM 60 ° Ký hiệu CE

911401581841 DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401581941 DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401585641 DN392B LED16/830 PSD D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401585741 DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401577741 DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM 72 ° Ký hiệu CE

911401577841 DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM 72 ° Ký hiệu CE

911401577941 DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM 72 ° Ký hiệu CE

911401578041 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401578141 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401578241 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401580741 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP

GM

60 ° Ký hiệu CE

911401580841 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP

GM

60 ° Ký hiệu CE

Order Code Full Product Name

Góc chùm sáng

của nguồn sáng Dấu CE

911401580941 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP

GM

60 ° Ký hiệu CE

911401578341 DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401578441 DN391B LED11/840 PSU D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401578541 DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401578941 DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401579041 DN392B LED16/840 PSU D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401579141 DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401581641 DN391B LED11/830 PSD D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401581741 DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401585441 DN392B LED16/830 PSD D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401585541 DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM 85 ° Ký hiệu CE

911401579541 DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401579641 DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401579741 DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401580141 DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401580241 DN393B LED22/840 PSU D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401580341 DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401582041 DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401582141 DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401582441 DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401582541 DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM 92 ° Ký hiệu CE

911401579841 DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401579941 DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401580041 DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401580441 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE
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Order Code Full Product Name

Góc chùm sáng

của nguồn sáng Dấu CE

911401580541 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401580641 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401581341 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP

GM

60 ° Ký hiệu CE

911401581441 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP

GM

60 ° Ký hiệu CE

Order Code Full Product Name

Góc chùm sáng

của nguồn sáng Dấu CE

911401581541 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP

GM

60 ° Ký hiệu CE

911401582241 DN392B LED16/830 PSD D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401582341 DN392B LED16/840 PSD D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401582641 DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

911401582741 DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM 60 ° Ký hiệu CE

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code Full Product Name

Chất lượng

màu sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan

ban đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông

ban đầu

911401575441 DN392B LED16/830

PSU D150 ALU WP

GC

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 103 lm/W 1500 lm

911401575541 DN392B LED16/840

PSU D150 ALU WP

GC

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401578641 DN391B LED11/830

PSU D150 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 111 lm/W 1050 lm

911401578741 DN391B LED11/840

PSU D150 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 116 lm/W 1100 lm

911401578841 DN391B LED11/865

PSU D150 ALU GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 116 lm/W 1100 lm

911401579241 DN392B LED16/830

PSU D150 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 103 lm/W 1500 lm

911401579341 DN392B LED16/840

PSU D150 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401579441 DN392B LED16/865

PSU D150 ALU GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 110 lm/W 1600 lm

911401581041 DN391B LED11/830

PSU D150 ALU WP

GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 111 lm/W 1050 lm

911401581141 DN391B LED11/840

PSU D150 ALU WP

GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 116 lm/W 1100 lm

911401581241 DN391B LED11/865

PSU D150 ALU WP

GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 116 lm/W 1100 lm

911401581841 DN391B LED11/830

PSD D150 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 91 lm/W 1050 lm

911401581941 DN391B LED11/840

PSD D150 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 96 lm/W 1100 lm

911401585641 DN392B LED16/830

PSD D150 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 97 lm/W 1500 lm

911401585741 DN392B LED16/840

PSD D150 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401577741 DN390B LED6/830

PSU D100 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 104 lm/W 570 lm

Order Code Full Product Name

Chất lượng

màu sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan

ban đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông

ban đầu

911401577841 DN390B LED6/840

PSU D100 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 109 lm/W 600 lm

911401577941 DN390B LED6/865

PSU D100 WH GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 109 lm/W 600 lm

911401578041 DN390B LED6/830

PSU D100 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 104 lm/W 570 lm

911401578141 DN390B LED6/840

PSU D100 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 109 lm/W 600 lm

911401578241 DN390B LED6/865

PSU D100 ALU GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 109 lm/W 600 lm

911401580741 DN390B LED6/830

PSU D100 ALU WP

GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 104 lm/W 570 lm

911401580841 DN390B LED6/840

PSU D100 ALU WP

GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 109 lm/W 600 lm

911401580941 DN390B LED6/865

PSU D100 ALU WP

GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 109 lm/W 600 lm

911401578341 DN391B LED11/830

PSU D150 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 111 lm/W 1050 lm

911401578441 DN391B LED11/840

PSU D150 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 116 lm/W 1100 lm

911401578541 DN391B LED11/865

PSU D150 WH GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 116 lm/W 1100 lm

911401578941 DN392B LED16/830

PSU D150 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 103 lm/W 1500 lm

911401579041 DN392B LED16/840

PSU D150 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401579141 DN392B LED16/865

PSU D150 WH GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 110 lm/W 1600 lm

911401581641 DN391B LED11/830

PSD D150 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 91 lm/W 1050 lm

911401581741 DN391B LED11/840

PSD D150 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 96 lm/W 1100 lm

911401585441 DN392B LED16/830

PSD D150 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 97 lm/W 1500 lm
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Order Code Full Product Name

Chất lượng

màu sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan

ban đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông

ban đầu

911401585541 DN392B LED16/840

PSD D150 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401579541 DN392B LED16/830

PSU D200 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 103 lm/W 1500 lm

911401579641 DN392B LED16/840

PSU D200 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401579741 DN392B LED16/865

PSU D200 WH GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 110 lm/W 1600 lm

911401580141 DN393B LED22/830

PSU D200 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 111 lm/W 2100 lm

911401580241 DN393B LED22/840

PSU D200 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 116 lm/W 2200 lm

911401580341 DN393B LED22/865

PSU D200 WH GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 116 lm/W 2200 lm

911401582041 DN392B LED16/830

PSD D200 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 97 lm/W 1500 lm

911401582141 DN392B LED16/840

PSD D200 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401582441 DN393B LED22/830

PSD D200 WH GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 102 lm/W 2100 lm

911401582541 DN393B LED22/840

PSD D200 WH GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 107 lm/W 2200 lm

911401579841 DN392B LED16/830

PSU D200 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 103 lm/W 1500 lm

911401579941 DN392B LED16/840

PSU D200 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

Order Code Full Product Name

Chất lượng

màu sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan

ban đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông

ban đầu

911401580041 DN392B LED16/865

PSU D200 ALU GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 110 lm/W 1600 lm

911401580441 DN393B LED22/830

PSU D200 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 111 lm/W 2100 lm

911401580541 DN393B LED22/840

PSU D200 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 116 lm/W 2200 lm

911401580641 DN393B LED22/865

PSU D200 ALU GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 116 lm/W 2200 lm

911401581341 DN393B LED22/830

PSU D200 ALU WP

GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 111 lm/W 2100 lm

911401581441 DN393B LED22/840

PSU D200 ALU WP

GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 116 lm/W 2200 lm

911401581541 DN393B LED22/865

PSU D200 ALU WP

GM

(0.31,0.32)

SDCM<5

6500 K 116 lm/W 2200 lm

911401582241 DN392B LED16/830

PSD D200 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 97 lm/W 1500 lm

911401582341 DN392B LED16/840

PSD D200 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 110 lm/W 1600 lm

911401582641 DN393B LED22/830

PSD D200 ALU GM

(0.44,0.403)

SDCM<5

3000 K 102 lm/W 2100 lm

911401582741 DN393B LED22/840

PSD D200 ALU GM

(0.38,0.38)

SDCM<5

4000 K 107 lm/W 2200 lm

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code Full Product Name Công suất đầu vào ban đầu

911401575441 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU WP GC 14.5 W

911401575541 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU WP GC 14.5 W

911401578641 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU GM 9.5 W

911401578741 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU GM 9.5 W

911401578841 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU GM 9.5 W

911401579241 DN392B LED16/830 PSU D150 ALU GM 14.5 W

911401579341 DN392B LED16/840 PSU D150 ALU GM 14.5 W

911401579441 DN392B LED16/865 PSU D150 ALU GM 14.5 W

911401581041 DN391B LED11/830 PSU D150 ALU WP GM 9.5 W

911401581141 DN391B LED11/840 PSU D150 ALU WP GM 9.5 W

911401581241 DN391B LED11/865 PSU D150 ALU WP GM 9.5 W

911401581841 DN391B LED11/830 PSD D150 ALU GM 11.5 W

911401581941 DN391B LED11/840 PSD D150 ALU GM 11.5 W

911401585641 DN392B LED16/830 PSD D150 ALU GM 15.5 W

911401585741 DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM 15.5 W

911401577741 DN390B LED6/830 PSU D100 WH GM 5.5 W

911401577841 DN390B LED6/840 PSU D100 WH GM 5.5 W

911401577941 DN390B LED6/865 PSU D100 WH GM 5.5 W

Order Code Full Product Name Công suất đầu vào ban đầu

911401578041 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU GM 5.5 W

911401578141 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU GM 5.5 W

911401578241 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU GM 5.5 W

911401580741 DN390B LED6/830 PSU D100 ALU WP GM 5.5 W

911401580841 DN390B LED6/840 PSU D100 ALU WP GM 5.5 W

911401580941 DN390B LED6/865 PSU D100 ALU WP GM 5.5 W

911401578341 DN391B LED11/830 PSU D150 WH GM 9.5 W

911401578441 DN391B LED11/840 PSU D150 WH GM 9.5 W

911401578541 DN391B LED11/865 PSU D150 WH GM 9.5 W

911401578941 DN392B LED16/830 PSU D150 WH GM 14.5 W

911401579041 DN392B LED16/840 PSU D150 WH GM 14.5 W

911401579141 DN392B LED16/865 PSU D150 WH GM 14.5 W

911401581641 DN391B LED11/830 PSD D150 WH GM 11.5 W

911401581741 DN391B LED11/840 PSD D150 WH GM 11.5 W

911401585441 DN392B LED16/830 PSD D150 WH GM 15.5 W

911401585541 DN392B LED16/840 PSD D150 WH GM 15.5 W

911401579541 DN392B LED16/830 PSU D200 WH GM 14.5 W

911401579641 DN392B LED16/840 PSU D200 WH GM 14.5 W
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Order Code Full Product Name Công suất đầu vào ban đầu

911401579741 DN392B LED16/865 PSU D200 WH GM 14.5 W

911401580141 DN393B LED22/830 PSU D200 WH GM 19 W

911401580241 DN393B LED22/840 PSU D200 WH GM 19 W

911401580341 DN393B LED22/865 PSU D200 WH GM 19 W

911401582041 DN392B LED16/830 PSD D200 WH GM 15.5 W

911401582141 DN392B LED16/840 PSD D200 WH GM 15.5 W

911401582441 DN393B LED22/830 PSD D200 WH GM 20.5 W

911401582541 DN393B LED22/840 PSD D200 WH GM 20.5 W

911401579841 DN392B LED16/830 PSU D200 ALU GM 14.5 W

911401579941 DN392B LED16/840 PSU D200 ALU GM 14.5 W

911401580041 DN392B LED16/865 PSU D200 ALU GM 14.5 W

Order Code Full Product Name Công suất đầu vào ban đầu

911401580441 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU GM 19 W

911401580541 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU GM 19 W

911401580641 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU GM 19 W

911401581341 DN393B LED22/830 PSU D200 ALU WP GM 19 W

911401581441 DN393B LED22/840 PSU D200 ALU WP GM 19 W

911401581541 DN393B LED22/865 PSU D200 ALU WP GM 19 W

911401582241 DN392B LED16/830 PSD D200 ALU GM 15.5 W

911401582341 DN392B LED16/840 PSD D200 ALU GM 15.5 W

911401582641 DN393B LED22/830 PSD D200 ALU GM 20.5 W

911401582741 DN393B LED22/840 PSD D200 ALU GM 20.5 W
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